
Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập, học kì I, năm học 2020-2021

STT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh Đối tượng Dân tộc

1 QH-2016-I/CQ-N 16021622 Tăng Thị Nhung 28/04/1998 Nữ Hộ cận nghèo Sán Dìu

2 QH-2017-I/CQ-H 17020206 Hoàng Văn Duy 27/11/1997 Nam Hộ nghèo Tày

3 QH-2017-I/CQ-Đ-B 17020483 Vi Thị Trang 16/03/1999 Nữ Hộ nghèo Nùng

4 QH-2017-I/CQ-C-C 17021023 Lục Thị Thảo 11/11/1999 Nữ Hộ cận nghèo Nùng

6 QH-2018-I/CQ-C-B 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 Nam Hộ cận nghèo Tày

7 QH-2018-I/CQ-K2 18020677 Lồ Văn Khang 24/09/2000 Nam Thiếu GCN hộ nghèo Thu Lao

8 QH-2018-I/CQ-J 18021086 Lương Thái Sơn 31/03/2000 Nam Hộ cận nghèo Tày

11 QH-2019-I/CQ-CN10 19021567 Vàng Văn Nhất 17/12/2001 Nam Thiếu GCN Hộ cận nghèo năm 2020 Nùng

12 QH-2019-I/CQ-E 19020749 Lò Hữu Sơn 01/09/2001 Nam Thiếu GCN Hộ cận nghèo năm 2020 Thái

13 QH-2019-I/CQ-CA-CLC 19021380 Tào Văn Trường 19/09/2001 Nam Hộ cận nghèo Mường

14 QH-2019-I/CQ-H 19020852 Lường Thị Quyên 19/04/2001 Nữ Hộ cận nghèo Tày

15 QH-2020-I/CQ-J 20020508 Tẩn Minh Xuân 28/02/2002 Nam Hộ nghèo Dao

16 QH-2020-I/CQ-A-T 20020595 Phùng Công Nghiệp 02/01/2002 Nam Hộ nghèo Nùng

 


